ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II PHÂN MÔN LỊCH SỬ 8
NĂM HỌC 2023 -2024
ĐỀ SỐ 1.
I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Nguyên nhân sâu xa diễn ra cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chế độ phong kiến
B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa 
C. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân 
D. Thái tử Áo – Hung bị một phần tử Xec-bi ám sát 
Câu 2. Đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?   
A. Lương Khải Siêu.                      B. Khang Hữu Vi
C. Vua Quang Tự.                          D. Tôn Trung Sơn
Câu 3. Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi ( 1911) là cuộc khởi nghĩa ở
A. Sơn Đông.                                 B. Nam Kinh.
C. Vũ Xương.                                 D. Bắc Kinh.
Câu 4. Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX được tiến hành trên lĩnh vực nào?
A. Kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, quân sự.
B. Thống nhất tiền tệ, văn hóa.
C. Kinh tế, chính trị, giáo dục.
D. Văn hóa, giáo dục, quân sự.
Câu 5. Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp, tầng lớp nào ở Ấn Độ?
A. Tầng lớp tri thức.                         B. Giai cấp nông dân.
C. Giai cấp công nhân.                     D. Giai cấp tư sản.
Câu 6. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Ấn Độ cuối thế kỉ XIX là giữa
A. giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.
B. nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.
C. giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.                    
D. giai cấp tư sản Ấn Độ với thực dân Anh.
Câu 7. Những nước nào ở Đông Nam Á trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?
A. Lào - Thái Lan – Philippin.           B. Cam-pu-chia - Inđônêxia - Miến Điện.
C. Việt Nam - Lào – Campuchia.       D. Việt Nam - Thái Lan – Lào.
Câu 8. Năm 1905, diễn ra sự kiện gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân In-đô-nê-xi-a?
A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập.
B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời.
C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi-a.
D. Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời.
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1, 5 điểm) Bằng kiến thức lịch sử về những thành tựu tiêu biểu về khoa học và kĩ thuật, em hãy:
	a. Phân tích tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật từ thế kỉ XVIII – XIX.
b. Những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật được ứng dụng như thế nào trong lĩnh vực nông nghiệp ở địa phương em hiện nay.
Câu 2. (1,5 điểm) Vì sao cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản?
ĐỀ SỐ 2.
I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Hãy chọn đáp án đúng. 
                               (Mỗi câu trả lời đúng HS được 0,25 điểm)
Câu 1: Triều đại phong kiến Trung Quốc phải đương đầu với thực dân phương Tây từ nửa sau thế kỉ XIX là
           A. Nam Hán.					B. Mãn Thanh.		
           C. nhà Minh.					D. nhà Đường.
Câu 2: Đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là
           A. Lương Khải Siêu.				B. Khang Hữu Vi.		
           C. Vua Quang Tự.				D. Tôn Trung Sơn.
Câu 3: Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc khởi nghĩa ở
           A. Sơn Đông.					B. Nam Kinh.
 C. Vũ Xương.					D. Bắc Kinh.
Câu 4: Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản nửa sau thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, được tiến hành trên lĩnh vực nào?
A. Kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, quân sự.		B. Thống nhất tiền tệ.
C. Kinh tế, chính trị.						D. Văn hóa, giáo dục, quân sự.
Câu 5: Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản có ý nghĩa như một cuộc cách mạng
           A. vô sản.				B. xã hội chủ nghĩa.                       		
           C. tư sản.				D. dân chủ tư sản.
Câu 6: Đến giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ là thuộc địa của
            A. Anh.		B. Tây Ban Nha.		C. Pháp.		D. Bồ Đào Nha.
Câu 7: Tại khu vực Đông Nam Á, nước nào thành lập Đảng Cộng sản sớm nhất ?
            A. In-đô-nê-xi-a.	B. Cam-pu-chia.		C. Lào.			D. Việt Nam.
Câu 8: Nửa sau thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia đều là thuộc địa của 
 	A. Anh.		B. Pháp.		C. Tây Ban Nha.		D. Hà Lan.
II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm) 
Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật ở thế kỉ XIX.
Câu 2: (1,5 điểm) Bằng kiến thức đã học ở chương IV: Châu Âu và Nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX, em hãy:
 a.(1,0 đ)  Quan sát và cho biết những hình ảnh sau liên quan đến các sự kiện lịch sử nào của thế giới? Hãy chia sẻ những điều em biết về các sự kiện đó.
[image: Quan sát và cho biết những hình ảnh trên liên quan đến các sự kiện lịch sử nào của thế giới?]
  b.(0,5 đ) Từ những hậu quả nặng nề mà Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại cho nhân loại, là học sinh em có trách nhiệm gì trong việc chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới.

------- HẾT -------
ĐỀ SỐ 3.
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM(2.0 điểm)
	Em hãy ghi lại chữ cái đầu phương án trả lời đúng vào giấy làm bài kiểm tra.
Câu 1: Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ
A. Thanh Hoá
B. Thuận Hoá  
C. Cà Mau
D. Hà Nội
Câu 2: Phủ Gia Định không bao gồm tỉnh nào?
A. Nghệ An
B. Đồng Nai
C. Bình Dương
D. Tiền Giang
Câu 3: Đến cuối thế kỉ XVIII, chúa Nguyễn không làm chủ vùng đất/biển nào?
A. Vùng đất rộng lớn từ phía nam dải Hoành Sơn đến mũi Cà Mau
B. Các đảo, quần đảo ở Biển Đông
C. Vịnh Thái Lan
D. Vùng đất núi cao phía Bắc
Câu 4. Cuộc đấu tranh nào được xem là cuộc đấu tranh đầu tiên giành thắng lợi của giai cấp công nhân thế giới
	A. Công nhân dệt tơ Li-ông  (Pháp)	      
B. Công xã Pa-ri  
	C. Phong trào Hiến Chương ở Anh	      
  D. Công nha dệt vùng Sơ-lê-din (Đức)
Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
A. Lật đổ nền thống trị của phong kiến, tư sản, đưa người lao động lên nắm chính quyền  
B. Giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga  
C. Tạo ra sự đối lập giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa với hệ thống xã hội chủ nghĩa  
D. Chỉ ra cho giai cấp công nhân, dân tộc thuộc địa con đường đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản
Câu 6. Nguyên nhân trực tiếp bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)
A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.  
B. Tình hình căng thẳng ở bán đảo Bancăng.  
C. Thái tử Áo – Hung bị ám sát.        
D. Anh tuyên chiến với Đức 
Câu 7: Vua Minh Trị đã thực hiện biện pháp gì để đào tạo nhân tài?
A. Cử học sinh đi du học Phương Tây.
B. Thi hành chế độ giáo dục bắt buộc.
C. Coi trọng khoa học – kĩ thuật trong dạy- học.
D. Đổi mới chương trình giảng dạy.
Câu 8: Sự kiện nào đã châm ngòi cho cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) bùng nổ?  
A. Khởi nghĩa vũ trang ở Vũ Xương (10-10-1911)  
B. Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức (2-1912)  
C. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh (29-12-1911)  
D. Sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt của triều đình Mãn Thanh (9-5-1911)

B. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 9. (1.5 điểm): 
a. Em hiểu thế nào là chiến tranh thế giới
b. Khi học bài chiến tranh thế giới, em có ấn tượng nhất về điều gì? Hãy chia sẻ lí do vì sao?
Câu 10. (1.5 điểm)
a. Lập bảng thống kê những thành tựu và tác động chủ yếu của khoa học  trong các thế kỉ XVIII- XIX.
b. Nếu thế kỉ XVIII có faceboook, em nghĩ Niu-tơn sẽ viết gì trên faceboook của mình?
ĐỀ  SỐ 4.
ĐỀ KIỂM TRA
A. Trắc nghiệm. (2,0 điểm)
               Hãy khoanh tròn vào một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất. 
 Câu 1: Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là gì?
A. Mít tinh, biểu tình.
B. Bãi công
C. Khởi nghĩa.
D. Đập phá máy móc.
Câu 2: Vì sao giới chủ thích sử dụng lao động trẻ em?   
A. Nhanh nhạy trong sử dụng máy móc
B. Có sức khỏe dẻo dai
C. Có số lượng đông đảo
D. Khả năng phản kháng hạn chế
Câu 3: Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) như thế nào?
A. Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc.
B. Phản đối chiến tranh đế quốc đến cùng
C. Chỉ tham gia chiến tranh khi chiến tranh lan rộng đến nước Nga.
D. Không tham gia cũng không phản đối chiến tranh.
Câu 4. Nội dung nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?
A. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga
B. Lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicôlai II đứng đầu
C. Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
D. Đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động
Câu 5. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã hình thành hai khối quân sự đối lập nhau đó là
A. Khối NATO và khối SEV.
B. Khối Liên minh và khối Hiệp ước.
C. Khối SEATO và khối ASEAN.
D. Khối các nước G7 và khối EU.
Câu 6. Bước sang thế kỉ XX, về đối ngoại, giới cầm quyền Nhật Bản đã đẩy mạnh chính sách
A. Công nghiệp hóa.
B. Đưa người giỏi sang học ở phương Tây.
C. Xâm lược và bành trướng.
D. Xoá bỏ chế độ nông nô.
Câu 7. Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình ở đâu?
A. Triều Tiên.
B. Trung Quốc.
C. Đông Nam Á.
D. Việt Nam.
Câu 8: Đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?
A. Lương Khải Siêu
B. Khang Hữu Vi
C. Viên Thế Khải
D. Tôn Trung Sơn
PHẦN II - PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1 (1.5đ)
Nêu kết quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911)?
Câu 2 (1.5) 
Tại sao chiến tranh thế giới I (1914-1918) bùng nổ? Suy nghĩ của em về hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất? Là học sinh em nên làm gì để bảo vệ hoà bình? 
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